	Tên đơn vị
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …  
	Hải Dương, ngày   tháng    năm  


BÁO CÁO
Một số chỉ tiêu số liệu về tình hình lao động, tranh chấp lao động 
và đời sống người lao động trong các khu công nghiệp 
6 tháng / năm ….
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1. Tên doanh nghiệp: …..
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2. Loại hình doanh nghiệp: DNNN           DN có vốn ĐTNN          DN dân doanh

3. Thành lập tổ chức CĐ cơ sở: Đã thành lập           Chưa thành lập

4. Hỗ trợ nhà ở cho công nhân: 
- Xây nhà cho công nhân ở miễn phí




- Xây nhà cho công nhân thuê theo mức giá của DN

- Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân
- Không có hỗ trợ nhà ở
5. Lao động

Đơn vị tính: người

	STT
	Chỉ tiêu
	Đầu kỳ
	Tăng

trong kỳ
	Giảm trong kỳ
	Cuối kỳ

	
	Tổng số lao động

Trong đó:
	
	
	
	

	
	- Số lao động đã giao kết hợp đồng lao động.
	
	
	
	

	
	- Số lao động chưa giao kết hợp đồng lao động.
	
	
	
	

	
	- Số lao động không thuộc diện giao kết hợp đồng lao động.
	
	
	
	


6. Tiền lương, thu nhập

Đơn vị tính: nghìn đồng/người/tháng

	
	Tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương
	Thu nhập (gồm tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác)

	
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Bình quân
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Bình quân

	Kỳ trước
	
	
	
	
	
	

	Kỳ này
	
	
	
	
	
	


7. Đình công
- Số vụ đình công (trong kỳ báo cáo): 

- Tổng số lượt người tham gia đình công:
 

8. Tình hình nhà ở:

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Đầu kỳ
	Tăng
	Giảm
	Cuối kỳ

	1
	Số LĐ thuê nhà của Nhà nước
	Người
	
	
	
	

	2
	Số LĐ thuê nhà của DN
	Người
	
	
	
	

	3
	Số LĐ thuê nhà trọ
	Người
	
	
	
	

	4
	Chi phí thuê nhà:
	Đồng/

người/

tháng
	
	
	
	

	
	- Mức thuê nhà ở nhà nước xây
	
	
	
	
	

	
	- Mức thuê nhà ở DN xây
	
	
	
	
	

	
	- Mức thuê nhà ở nhà dân
	
	
	
	
	


                                                                        ĐẠI DIỆN CÔNG TY
                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 liệu mục 5 (lao động) và mục 8 (tình hình nhà ở):
- Số đầu kỳ là số liệu ngày 01/01 năm báo cáo.

- Số tăng, giảm trong kỳ là số liệu cả năm 2013.

- Số cuối kỳ là số liệu 31/12                          
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